 Phụ lục IV
 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
(Ban hành kèm theo Thông tư số:   48 /2011/TT-BCT,  ngày  30  tháng 12 năm 2011) 


MẪU 5
QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

 SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2
 
	Tên cơ quan chủ quản
-----------
Tên cơ quan kiểm tra 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số:         /QĐ-…
	                             , ngày     tháng    năm 


 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHÓM 2
Thẩm quyền ban hành (1)

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ …(2)

Căn cứ ….(3)

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất/lưu thông trên thị trường/xuất khẩu/trong quá trình sử dụng, gồm các thành viên sau đây:

1. Họ tên và chức vụ: ............................................................  Trưởng đoàn

2. Họ tên và chức vụ:.......................................................................................................

3. Thành viên: …………………….…………………………………………................
Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất/lưu thông trên thị trường/xuất khẩu/trong quá trình sử dụng với:

- Nội dung kiểm tra …

- Đối tượng kiểm tra: hàng hóa ……………………..

- Cơ sở được kiểm tra: 

- Chế độ kiểm tra:

- Thời gian kiểm tra từ  ngày   tháng    năm     đến  ngày     tháng     năm     

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đoàn kiểm tra, các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	  

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, (...... đơn vị soạn thảo).
	Thủ trưởng cơ quan kiểm tra 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 (1) Thủ trưởng cơ quan ra quyết định;
(2) Ghi tên văn bản kế hoạch kiểm tra được phê duyệt nếu là kiểm tra theo kế hoạch; nếu là kiểm tra đột xuất không ghi mục này;
(3) Văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định. 
MẪU 6
BIÊN BẢN KIỂM TRA 
	Tên cơ quan ra quyết định kiểm tra 
-------------
Đoàn kiểm tra
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
                            , ngày     tháng    năm 20…


 BIÊN BẢN KIỂM TRA 
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
Số ………………..

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Đoàn kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất được thành lập theo Quyết định số .../QĐ-    ngày    tháng    năm    của….… (1) đã tiến hành kiểm tra từ ngày … tháng … năm …. đến  ngày …. tháng ... năm … tại ...........................

Thành phần đoàn kiểm tra gồm:

1. ……………                           Chức vụ:                                Trưởng đoàn

2. …………….. 

3. …………….                                                                         Thành viên 

Đại diện cơ sở được kiểm tra:

1. ………….                              Chức vụ

2. …………

Với sự tham gia của 

1……………. 

       Chức vụ

2……………

I. Nội dung – kết quả kiểm tra 

II. Nhận xét và kết luận 

III. Yêu cầu đối với cơ sở 

IV. Ý kiến của cơ sở được kiểm tra 

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau vào hồi … giờ    ngày     tháng     năm       tại ..., đã được các bên thông qua, 01 bản giao cho cơ sở được kiểm tra, 01 bản lưu tại đoàn kiểm tra. 

	Đại diện cơ sở được kiểm tra 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	Trưởng đoàn kiểm tra 
(Ký, ghi rõ họ tên)

	Thành viên đoàn kiểm tra 
(Ký, ghi rõ họ tên)


 Lưu ý: Trường hợp đoàn kiểm tra liên ngành số biên bản sẽ tùy theo số cơ quan tham gia kiểm tra 
(1) Chức danh của người ra Quyết định kiểm tra 

MẪU 7

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA   

	Tên cơ quan chủ quản 
-------------
Tên cơ quan kiểm tra 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số:       /BC-
	                          , ngày     tháng    năm 


 BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2   
Kính gửi: ......................................................................
I. Đặc điểm tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý:
(mặt hàng chính, ước tính khối lượng hàng hóa và giá trị (nếu có) …

II. Kết quả kiểm tra:
2.1. Các sản phẩm, hàng hóa được kiểm tra;

2.2. Số cơ sở được kiểm tra và địa bàn kiểm tra;

2.3. Tình hình chất lượng, nhãn hàng hóa qua kiểm tra;

2.4. Tình hình vi phạm, xử lý và một số vụ điển hình:

- Số vụ vi phạm, xử lý.

- Các hành vi vi phạm.

- Một số vụ điển hình: hàng hóa (số lượng, trị giá), nội dung vi phạm, hình thức và mức xử lý.

2.5. Tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại về chất lượng và nhãn hàng hóa 

III. Nhận xét đánh giá chung:
 IV. Kiến nghị:
(Các phụ lục kèm theo báo cáo: …)
	  

Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản cấp trên (để báo cáo);
- Bộ Công Thương;
- Lưu VT, (…….đơn vị soạn thảo).
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
KIỂM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


MẪU 8
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MẪU ĐẠT/KHÔNG 
ĐẠT YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG  


	Tên cơ quan chủ quản 
-------------
Tên cơ quan kiểm tra 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số:        /TB-
	      , ngày     tháng    năm 


THÔNG BÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MẪU
ĐẠT/KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG  
Kính gửi: ...................................................................

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 19/2010/TT-BCT  ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương)  về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;
Căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của (1) … tại Quyết định số … ngày …

Ngày … tháng … năm … , (1) đã tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất tại … (2) thuộc …

Căn cứ vào biên bản lấy mẫu số … và kết quả thử nghiệm mẫu số ….,

……………(1) THÔNG BÁO 
I. Các mẫu sản phẩm, hàng hóa đạt/không đạt yêu cầu chất lượng:
	STT
	Tên mẫu, Ký hiệu
	Tên cơ sở và địa chỉ NSX
	Ngày sản xuất, số lô (nếu có)
	Chỉ tiêu đạt/không đạt

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


II. Yêu cầu đối với cơ sở được kiểm tra :
	  Nơi nhận:
- Đơn vị được kiểm tra – để thực hiện;
- Lưu VT, (…… đơn vị soạn thảo).
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 (1) Cơ quan kiểm tra 
(2) Tên cơ sở được kiểm tra 
